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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 167/2013/NĐ-CP
 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình


Ngày 12/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây gọi là Nghị định số 167). Nghị định số 167 được ban hành đã góp phần thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tạo hành lang pháp lý hữu hiệu để đảm bảo công tác xử lý, xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, toàn xã hội. Để đánh giá toàn diện, khách quan các kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 167 nhằm phục vụ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167, Bộ Công an xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm việc triển khai Nghị định số 167 như sau:

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 167
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 167, là đơn vị chủ trì xây dựng văn bản, Bộ Công an đã sao gửi đến các Bộ, ngành, địa phương; đăng tải rộng rãi trên cổng thông tin điện tử, các website,… để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

1. Đối với Bộ Công an

Đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 167 như: Thông tư số 10/2015/TT-BCA ngày 11/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Thông tư số 34/2014/TT-BCA ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân; Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (thay thế Thông tư số 34/2014/TT-BCA)…

Phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 167 và các văn bản hướng dẫn với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Tổ chức tập huấn, quán triệt Nghị định số 167 cho Lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân và tập huấn chuyên sâu cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác này nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh sai sót dẫn đến khiếu nại hoặc khởi kiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân. Qua tập huấn, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân được trang bị những kiến thức, nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính, các nguyên tắc, hình thức, mức phạt, thẩm quyền xử phạt tại Nghị định số 167; đồng thời, được bổ sung thêm kỹ năng lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả, xử lý các tình huống pháp luật, nghiệp vụ trong thực tiễn công tác.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiến hành sơ kết thực hiện các Nghị định liên quan đến công tác này như: Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 169/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia… 

Theo báo cáo của Công an các đơn vị địa phương và kết quả các đợt kiểm tra việc thực hiện, áp dụng Nghị định số 167 và các văn bản QPPL khác quy định về xử lý VPHC trong lĩnh vực ANTT, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động ban hành các kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và đạt được nhiều hiệu quả tích cực. 

2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ
Ngay sau khi Nghị định số 167 được ký ban hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan có chức năng xử phạt vi phạm hành chính tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định thông qua các hội nghị triển khai, hội nghị tập huấn trực tuyến hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, các Bộ cũng tiến hành các hội nghị tập huấn về kỹ năng và nghiệp vụ cho các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Bộ, cơ quan ngang Bộ; đồng thời chủ động xây dựng, tổ chức các đoàn kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành, điển hình là các Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua kiểm tra cho thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Theo thống kê của các đơn vị, địa phương, sau 05 năm thực hiện Nghị định số 167, bên cạnh mặt tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, phát hiện 848,992 vụ vi phạm, xử phạt 1,337,710 đối tượng; trong đó, phạt cảnh cáo 22,065 đối tượng, phạt tiền 1,161,119 đối tượng, với tổng số tiền phạt: 998,648,646,917 đồng. 
Các hành vi vi phạm bị xử phạt chủ yếu là đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm; vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú. Người vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính tập trung nhiều ở lứa tuổi chưa thành niên và giới tính nam là chủ yếu.

2. Trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Theo báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương sau 05 năm thực hiện Nghị định số 167, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành kiểm tra 1.455.885 lượt cơ sở; xử phạt tiền 84.546 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là 182.654.472 đồng; phạt cảnh cáo 174 trường hợp. Đây là cơ sở quan trọng khẳng định tính hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hiện nay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 167. 

3. Trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 
Các lực lượng chức năng (Công an, cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội) đã chủ động phối hợp tổ chức các cuộc khảo sát, điều tra người mại dâm; điều tra cơ bản, lập danh sách quản lý từng tụ điểm công cộng, nhà nghỉ hoạt động mại dâm, sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường kiểm tra khu vực cho thê nhà trọ; kiểm soát, lên danh sách các xã, phường, huyện thị, khu vực biên giới, địa bàn giáp ranh, trọng điểm, phức tạp về tệ nạn xã hội để có kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, xử lý.

Sau 05 năm thực hiện Nghị định số 167, đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 190 trường hợp vi phạm; trong đó, phạt cảnh cáo 09 đối tượng, phạt tiền 181 đối tượng, với tổng số tiền xử phạt trên 252.500.000 đồng.

Bộ Công an, cơ quan công an các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác truy quét ổ nhóm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm, sử dụng trái phép chất ma túy có quy mô lớn, phức tạp ở các khách sạn, nhà hàng, quán bar, vũ trường,... ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội,  Hải Phòng,... Tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng và ở các vũ trường đã được giải quyết có hiệu quả.

4. Trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình 
Trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình các quan hệ giữa các chủ thể chủ yếu là quan hệ về hôn nhân gia đình, chịu sự điều chỉnh nhiều bởi quy phạm đạo đức, vì vậy một hành vi vi phạm về phòng, chống bạo lực gia đình được xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả là khá khó khăn. Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ năm 2012-2017, đã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình 8.787 trường hợp. Những vụ việc còn lại chuyển sang truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc giải quyết bằng các biện pháp cấm tiếp xúc, đưa ra hòa giải, tư vấn và giáo dục.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ


1. Ưu điểm

Nghị định số 167 là cơ sở pháp lý quan trọng, đã thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và địa phương về ý nghĩa, vai trò của công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác này và triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên cả ba phương diện: quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, lực lượng Công an đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện.
Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Sau khi Nghị định số 167 được ban hành và có hiệu lực, hầu hết việc kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ được tổ chức thực hiện dưới hình thức như xây dựng Kế hoạch kiểm tra riêng hoặc lồng ghép với các chuyên đề theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể hoặc các cuộc thanh tra hành chính. Công tác phối hợp giữa các Bộ trong việc kiểm tra cũng được một số Bộ thực hiện thường xuyên

Tại các địa phương: Các địa phương quan tâm thực hiện, thường xuyên đôn đốc làm tốt chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật. Qua các Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 167 cho thấy, hầu hết các địa phương đều ban hành các Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể trong đó có các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 167; Cùng với đó, nhiều đoàn kiểm tra, tổ công tác liên ngành đã được thành lập để kiểm tra liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính, áp dụng pháp luật về các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, tình hình ban hành các văn bản QPPL, các quyết định về xử lý vi phạm hành chính... trong một số lĩnh vực trọng tâm. Qua kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Có thể khẳng định, sau 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 167, công tác xử phạt vi phạm hành chính dần đi vào nề nếp, các vụ, việc xảy ra nhìn chung được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật, đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện bài bản, đúng quy định, góp phần tích cực đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Hạn chế

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Nghị định số 167 đến người dân, tuy có thực hiện nhưng chưa được thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng.
Một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đôn đốc, vận động người vi phạm chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên vẫn còn nhiều trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt.
Kinh phí và các điều kiện, phương tiện đảm bảo hoạt động cho việc quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính là yếu tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả, chất lượng công việc trong quá trình tổ chức thực hiện như: kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện, trang thiết bị, phương tiện làm việc, xây dựng cơ sở dữ liệu công tác xử lý vi phạm hành chính, xây dựng hồ sơ lưu trữ, kho lưu trữ, nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, nơi tạm giữ người theo thủ tục hành chính, kinh phí bảo đảm cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính… Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất, kỹ thuật và kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và việc thực hiện Nghị định số 167 nói riêng còn thiếu. Cán bộ phụ trách công tác này đều là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn.
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử phạt theo Nghị định số 167 rất nhiều, tuy nhiên tỉ lệ phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính ở một số đơn vị còn ít.

Quá trình xử lý các vụ việc vi phạm hành chính còn kéo dài, xử phạt ở mức phạt nhẹ, chưa đủ tính răn đe, giáo dục. Tính hiệu lực, hiệu quả trong việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn thấp. Một số trường hợp, đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn hoặc đối tượng không có nơi cư trú ổn định nên sau khi có quyết định xử phạt hành chính thì đối tượng bỏ đi khỏi địa phương không thực hiện quyết định của cơ quan Công an; nhiều trường hợp người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt theo quy định nhưng các đơn vị có thẩm quyền không ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế theo quy định.
Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với chính quyền cơ sở trong quá trình xử lý vi phạm hành chính có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, đồng bộ. Việc đưa đối tượng ra kiểm điểm trước dân trước khi thực hiện quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn là khâu rất quan trọng, ảnh hưởng đến kết quả giáo dục, quản lý đối tượng; để đối tượng nhận thức rõ hành vi vi phạm, cam kết việc sửa chữa khuyết điểm; tuy nhiên hầu hết các cơ sở chưa thực hiện được công tác này.
3. Nguyên nhân
3.1. Nguyên nhân khách quan
Nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân về pháp luật còn hạn chế dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật hành chính còn nhiều. Việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa triệt để do một một số đối tượng không tự giác chấp hành, không có cư trú, việc làm ổn định, kinh tế khó khăn...; một số hành vi có mức phạt nhẹ chưa đủ tính răn đe dẫn đến tình trạng tái phạm hành vi vi phạm. Một số địa phương còn bị ảnh hưởng của các tập quán, phong tục lạc hậu nên việc thực thi pháp luật còn khó khăn, nhất là địa bàn dân tộc ít người, vùng cao… Cá biệt liên quan đến lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là liên quan đến phụ nữ: Với đặc điểm tâm lý cũng như trình độ nhận thức về pháp luật, xã hội, bình đẳng giới của một bộ phận người bị hại còn hạn chế…nên các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này, người bị hại không trình báo với Chính quyền địa phương và Cơ quan Công an. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này còn gặp nhiều khó khăn.
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến quần chúng nhân dân chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu chiều sâu, còn mang nặng tính hình thức, chậm đổi mới, đặc biệt là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí chưa đồng đều.
Nguyên nhân của việc chưa chấp hành các quyết định hành chính chủ yếu do: Đối tượng vi phạm hành chính về ma túy, trật tự xã hội phần lớn là các đối tượng hoạt động lưu động nên sau khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thường gặp khó khăn trong việc tống đạt, giao quyết định cho các đối tượng để thi hành. Vì vậy, hiệu quả của việc xử phạt không cao, quyết định hành chính chưa có tính răn đe, phòng ngừa chung.

Chế tài cưỡng chế còn gặp nhiều khó khăn với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng sống lang thang, đối tượng không có nơi cư trú ổn định.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu công tác. Kinh phí được cấp, hỗ trợ cho công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế.
3.2. Nguyên nhân chủ quan
Việc thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính ở cơ sở còn chậm được điều chỉnh theo quy định của pháp luật, nguyên nhân là do năng lực và khả năng tiếp cận, vận dụng các văn bản pháp luật mới của một số cán bộ thực thi pháp luật ở cơ sở còn nhiều hạn chế.
Chính quyền, các ban, ngành đoàn thể cơ sở một số nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác giáo dục tại xã, phường, thị trấn, coi đây là nhiệm vụ của lực lượng Công an. Lực lượng Công an xã tuy đã được củng cố và kiện toàn nhưng trình độ, năng lực còn hạn chế, nên việc lập hồ sơ xử lý và áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế.
Biên chế lực lượng tham mưu, trực tiếp làm công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn thiếu; trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn của một số cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phát hiện, xử lý vi phạm hành chính có mặt còn hạn chế, không đồng đều, chưa thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật



Việc thực hiện Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trong 5 năm qua đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Tiêu biểu là:
- Về các hành vi vi phạm: 

Một số quy định trong Nghị định số 167 liên quan đến các hành vi lợi dụng kinh doanh để thực hiện các hành vi mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh chưa hướng dẫn cụ thể dẫn đến việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, khó xử phạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ khi nhân viên các cơ sở này có hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống mại dâm tại cơ sở.

Việc xác định thiệt hại do cháy, nổ gây ra, để làm căn cứ xử lý theo Điều 47, 48 Nghị định số 167 chỉ dựa vào lời khai cùa những người bị thiệt hại, vì hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn xác định giá tài sản thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
Một số hành vi còn chưa cập nhật với một số quy định mới ban hành như: Bộ Luật hình sự sửa đổi 2017, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
- Về mức phạt:

Một số hành vi còn thiếu biện pháp khắc phục hậu quả và có mức phạt tương đối thấp chưa có tính răn đe; đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; dẫn đến tình trạng một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hiện đang tồn tại tâm lý chấp nhận nộp phạt vi phạm hành chính vẫn có lợi hơn so với việc chấp hành đúng quy định của pháp luật hoặc vẫn có tư tưởng xem nhẹ sai phạm đó.

Vấn đề thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị giới hạn theo thẩm quyền phạt tiền (Từ Điều 38 đến Điều 51 Luật XLVPHC): Luật XLVPHC quy định thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị giới hạn theo thẩm quyền phạt tiền làm phát sinh nhiều vụ việc vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của cơ quan cấp dưới bị dồn lên cơ quan cấp trên giải quyết, không bảo đảm tính kịp thời, nhanh chóng trong việc xử phạt.

- Về thẩm quyền:
Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 167 đã phân định thẩm quyền khá cụ thể tuy nhiên, hiện nay nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã thay đổi hoặc không còn nữa hoặc phát sinh thêm một số chức danh do việc phân, tách, thành lập mới các cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 54, Điều 87, Điều 123 Luật XLVPHC quy định vấn đề giao quyền xử phạt cho cấp phó, nhưng lại chưa có quy định cũng như hướng dẫn việc cấp phó được giao quyền có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính dẫn đến các cách hiểu và áp dụng khác nhau. Đồng thời, Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng chưa có hướng dẫn cụ thể xác định trường hợp cấp trưởng “vắng mặt” (Điều 87) là như thế nào, gây lúng túng trong việc áp dụng trên thực tế.

Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 167 quy định người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình còn chung chung, dẫn đến áp dụng không thống nhất.

Nghị định chưa quy định thẩm quyền xử phạt của quản lý thị trường đối với các hành vi vi phạm về phòng cháy nổ và kinh doanh nghành nghề có điều kiện về an, trật tự. Thực tế nhiều trường hợp lực lượng quản lý thị trường phát hiện hàng hóa dễ cháy nổ như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng… vận chuyển trên đường không có hóa đơn, không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy nhưng vì không được giao thẩm quyền xử phạt nên không thể xử lý được.
(Có Phụ lục những khó khăn vướng mắc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể vào Nghị định số 167 Công an các đơn vị, địa phương gửi kèm theo Báo cáo này)

2. Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện

Số lượng quyết định xử phạt vi phạm hành chính quá nhiều gây tình trạng quá tải cho các cơ quan chức năng, đối tượng vi phạm không có chỗ ở cố định gây khó khăn trong quá trình giao, nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính,... Đối với công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng gặp nhiều khó khăn do một số cơ quan, đơn vị còn e ngại khi tổ chức cưỡng chế vì thủ tục cưỡng chế rất phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Mặt khác, cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thường không hợp tác hoặc không đủ điều kiện, không có tài sản để kê biên, thậm chí có vụ việc tài sản cưỡng chế không đủ để bù đắp chi phí tổ chức cưỡng chế. Cá biệt, đối với các đối tượng có nơi cư trú không ổn định hoặc tỉnh ngoài, sau khi ra quyết định xử phạt hành chính, nếu đối tượng không chấp hành thì cũng chưa có quy định nào để cưỡng chế đối tượng chấp hành quyết định đó.

Việc cưỡng chế thi hành đối với những đối lượng chây ì chưa có chế tài cụ thể, gây khó khăn trong công tác xử lý, hạn chế tính nghiêm minh của pháp luật. Công tác đôn đốc nộp phạt với các đối tượng không có khả năng, điều kiện về tài chính còn hạn chế, nhất là theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì chỉ những Quyết định nào có mức phạt trên 3.000.000 đồng mới được đề xuất miễn, giảm hình phạt. Điều này đã gây ra không ít khó khăn trong việc xử lý đối với những Quyết định có mức phạt thấp hơn.

Có nhiều trường hợp người vi phạm bị xử lý hành chính không nộp tiền phạt. Theo quy định sau 10 ngày giao quyết định nếu người vi phạm không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành. Tuy nhiên, quy trình thực hiện cưỡng chế hành chính chưa có quy định cụ thể nên khó khăn cho việc thi hành cưỡng chế hành chính. Do đó, nhiều trường hợp vi phạm hành chính đến 2 lần vẫn không chấp hành việc nộp phạt.

Việc thực hiện các hình thức phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn, tịch thu giấy phép, tiêu hủy đồ vật tài sản bị thu giữ còn chưa được chú trọng. Đặc biệt việc tịch thu, tiêu hủy các đồ vật có giá trị không lớn hoặc không có giá trị như bộ tú để chơi đánh bạc, ma túy... thủ tục còn phức tạp nên nhiều đơn vị mới chỉ xử lý vi phạm mà không quan tâm nhiều đến vấn đề này.

Về áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính: Điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định chỉ được áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính trong trường hợp cần ngăn chặn, đình chỉ ngay nhưng hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác. Việc quy định quá hạn hẹp những trường hợp được áp dụng biện pháp giữ người theo thủ tục hành chính đã gây khó khăn trong quá trình áp dụng, trong nhiều trường hợp đối tượng có nhiều hành vi vi phạm khác nhau như đánh bạc, trộm cắp tài sản..., cần có thời gian đế xác minh, làm rõ hành vi, hậu quả, thiệt hại, đặc biệt là xác minh về nhân thân của các đối tượng vi phạm để xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm (nhất là đối với những tội có quy định đã bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi trên) nhưng đối tượng lại không có nơi cư trú ổn định, nếu không tạm giữ hành chính thì đối tượng bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý về sau.


Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin về các vụ việc, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính giữa các ngành, lực lượng chức năng còn nhiều hạn chế gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, chưa có cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính nên việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ việc áp dụng pháp luật đối với đối tượng vi phạm hành chính đảm bảo đúng người, đúng hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn vì quá trình xác minh nhân thân đều phải thực hiện thủ công, trao đổi với nhiều ngành, lực lượng, địa phương…


CBCS Công an các địa phương nhất là cấp huyện, cơ sở tại những vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số khó khăn trong việc lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng khi có liên quan đến người nước ngoài, người dân tộc thiểu số do bất đồng ngôn ngữ.

B. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI


Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình xuất hiện với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm đó cần thực hiện hiệu quả một số nội dung trọng tâm:


1. Khẩn trương nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác này cho cán bộ trực tiếp thực hiện xử lý vi phạm hành chính được tiếp cận, nắm bắt kịp thời những quy định của pháp luật có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao, hạn chế thấp nhất những sai sót trong quá trình xử lý.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc áp dụng pháp; luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm thực hiện đúng quy trình công tác theo quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc thi hành biện pháp xử lý hành chính.
4. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu thống kê về xử lý vi phạm hành chính đầy đủ, chính xác thực hiện thống nhất; xây dựng phần mềm thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ kịp thời, chính xác, hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các Bộ, Ban ngành, Công an các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
6. Kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ và đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho việc thi hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đáp ứng yêu cầu thực tế.
7. Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tập trung vào những nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện./.      

                                    BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH                                                                                                                        
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